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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: NHẬP MÔN DẦU KHÍ
                           INTRODUCTION TO OIL AND GAS INDUSTRY
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 1 các ngành Địa chất –Địa vật lý Dầu khí, Khoan Khai thác Dầu khí và Lọc –Hóa Dầu.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Cơ học lưu chất
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
             36 tiết


+ Lý thuyết:
             24 tiết

+ Bài tập: 
                  tiết

+ Báo cáo chuyên đề:  
             12 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập             tiết


+ Hoạt động khác 
                   tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần trình bày nội dung tổng quát về hoạt động của ngành Công nghiệp dầu khí; những khái niệm cơ bản và cơ sở lý thuyết về sự hình thành các tích tụ dầu khí, giới thiệu các phương pháp tìm kiếm & thăm dò; qui trình công nghệ và thiết bị khoan, khai thác, lọc – hóa dầu và chế biến khí, cũng như về công tác An toàn lao động & bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí.

3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Chuẩn chung

Cung cấp các kiến thức cơ bản từ quá trình tìm kiếm, thăm dò, khoan & khai thác đến chế biến các sản phẩm dầu khí, giúp SV nắm bắt một cách hệ thống chuỗi giá trị và mối liên hệ giữa chúng trong ngành công nghiệp dầu khí.

Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, sinh viên có thể chủ động lựa chọn ngành nghề phù hợp theo năng lực và sở thích, từ đó cho phép tiếp cận và nghiên cứu sâu những học phần thuộc các chuyên ngành Dầu khí khác nhau.
3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
-  Hiểu rõ các khái niệm cơ bản và vai trò quan trọng của Ngành dầu khí đối với nền kinh tế quốc dân;

- Nắm vững quy trình công nghệ và các phương pháp quan trọng trong qu tìm kiếm thăm dò & khoan khai thác dầu khí và lọc hóa dầu & chế biến khí;

- Hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong ngành dầu khí.

b) Kỹ năng
- Thông qua hoạt động báo cáo chuyên đề, SV được tăng cường kỹ năng giao tiếp, tìm kiếm tài liệu, làm việc nhóm, trình bày báo cáo, cũng như bước đầu làm quen với công tác tập sự NCKH.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học;
- Có thái độ cầu thị và trách nhiệm trong công việc;

- Có tinh thần học hỏi và sáng tạo trong công việc.

- Có thái độ nghiêm túc và trung thực, xác định nhiệm vụ chính và có lựa chọn.

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 
[1] Hoàng Đình Tiến, Địa chất dầu khí và phương pháp tìm kiếm, thăm dò, theo dõi mỏ, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009.

[2] Lê Phước Hảo, Cơ sở khoan và khai thác dầu khí, NXB Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006.

[3] Chaudhuri Uttam Ray, Boca Raton FL, Fundamental of petroleum and petrochemical engineering, CRC Press 2011.

· Tài liệu tham khảo: 
[1] Lê Phước Hảo, Bài giảng điện tử Nhập môn dầu khí, Trường ĐHDK Việt Nam, 2013.

[2] Lê Phước Hảo, Cơ sở khoan và khai thác dầu khí, NXB Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2011.
[3] Lê Văn Hiếu, Công nghệ chế biến dầu mỏ, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2009.
[4] Nguyễn Thị Minh Hiền (2010), Công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
[5] Conaway, Charles F., 1999, Petroleum industry – a nontechnical guide, Tulsa, Okla: PennWell Pub. Co.

[6] Norman J.Hyne, Nontechnical guide to Petroleum Geology, Exploration, Drilling and Production, 2nd edition.
 [7] API, The adventures in energy. http://www.adventuresinenergy.org
[8] API, The story of Oil and Natural gas. http://www.api.org/story/index.html
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra-đánh giá quá trình: 25%

Bao gồm những hình thức kiếm tra đánh giá sau:

· Tham gia học tập trên lớp (đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

· Bài tập;

· Báo cáo chuyên đề (seminar).

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

· Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 45 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

c) Thi cuối kỳ: 50%
·  Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 60 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần
Điều kiện dự thi kết thúc học phần: SV phải tham dự trên 80% số tiết của học phần.
Để tích lũy được kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu từng bài học, SV áp dụng phương pháp học tập tích cực để thực hiện tất cả các nhiệm vụ đối với từng giờ học như sau:

- Trước khi đến lớp: ôn bài, nghiên cứu những nội dung chưa rõ, chuẩn bị câu hỏi để trao đổi trên lớp; tìm hiểu nội dung bài mới.

- Trong giờ học: tập trung ghi chép các kiến thức cốt lõi, các yêu cầu của bài học và tham gia trao đổi, thảo luận.

- Giờ tự học, tự nghiên cứu: chủ động tìm, đọc, ghi chép những tài liệu liên quan và tìm hiểu nội dung bài học theo yêu cầu trong Nội dung chi tiết học phần tương ứng với từng tuần, từng chương hoặc theo nhiệm vụ được giao của GV. Lựa chọn chủ đề và phác thảo nội dung báo cáo chuyên đề.
- Về thực hiện báo cáo chuyên đề (BCCĐ):

+ Chọn chủ đề: SV chủ động trao đổi với GV chọn chủ đề, lập nhóm (khoảng 5-6 SV/nhóm) và lớp trưởng nộp danh sách cho GV để điều chỉnh, chấp thuận trước tuần thứ 8. Sau thời điểm này, GV sẽ phân chủ đề cho các SV còn lại.

+ Nội dung báo cáo phải đảm bảo 3 phần: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và kết luận, viết báo cáo bằng word (theo mẫu) và chuẩn bị trình bày bằng Powerpoint trong vòng 10-15 phút. Trong quá trình báo cáo, SV tham gia các hoạt động theo dõi, đối thoại, tranh luận, phản biện, góp ý những vấn đề đã trình bày của nhóm mình và của nhóm khác.

+ Các nhóm hiệu chỉnh báo cáo theo góp ý và nộp lại cho GV trong vòng 01 tuần sau báo cáo để GV chấm và tập hợp đưa lên mạng. Tất cả các báo cáo và slide trình bày sẽ được trao đổi qua hệ thống E-learning của PVU (không in ra giấy), theo đúng tiến độ yêu cầu.

+ Tiêu chí chấm điểm: hình thức và nội dung của báo cáo chuyên đề (cả báo cáo hiệu chỉnh), phương pháp trình bày, khả năng ứng xử trước các tình huống và câu hỏi của SV và GV.
 7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/ TH/ TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-2
	Chương 1: Tổng quan về ngành công nghiệp dầu khí

1. Lịch sử hình thành và phát triển ngành công nghiệp dầu khí

1.1. Thế giới 

1.2. Việt Nam 

2. Vai trò của ngành công nghiệp dầu khí trong nền kinh tế thế giới và Việt Nam

3. Tài nguyên dầu khí thế giới và Việt Nam 

3.1. Tài nguyên dầu khí thế giới

3.2. Tài nguyên dầu khí Việt Nam 

4. Đặc trưng ngành nghề

· Xem video 

· Kiểm tra nhanh bằng TNKQ
	4
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc: [1] chương 1

Tìm hiểu các yêu cầu chung của BCCĐ.
	· Nắm vững lịch sử hình thành và phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam & Thế giới

· Hiểu rõ vai trò của ngành công nghiệp dầu khí & đặc trưng ngành dầu khí

	Tuần 3-4
	Chương 2: Các khái niệm cơ bản

1. Nguồn gốc dầu mỏ và khí

1.1. Nguồn gốc vô cơ

1.2. Nguồn gốc hữu cơ

2. Thành phần, tính chất và phân loại đá tầng chứa và chất lưu vỉa

2.1. Đá tầng chứa

2.2. Dầu

2.3. Khí

2.4. Nước

3. Sự tích tụ Hydrocarbon trong vỏ trái đất và sự hình thành mỏ dầu khí 

4. Trữ lượng dầu khí & các phương pháp xác định

· Xem video 

· Kiểm tra nhanh bằng TNKQ
	4
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

· Đọc: [1] chương 2, [5] chương 2

· Tìm hiểu tài liệu để chọn chủ đề và lập nhóm
	· Hiểu rõ nguồn gốc hình thành các mỏ dầu khí

· Nắm vững thành phần và tính chất của đá chứa và chất lưu trong vỉa

	Tuần 5-6
	Chương 3: Các phương pháp tìm kiếm & thăm dò các tích tụ dầu khí

1. Phương pháp địa chất

1.1. Cơ sở lý thuyết

1.2. Phương pháp & thiết bị

2. Phương pháp địa vật lý

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.2. Phương pháp và thiết bị

3. Phương pháp địa hóa

3.1. Cơ sở lý thuyết

3.2. Phương pháp & thiết bị

4. Phương pháp khoan

4.1. Ưu nhược điểm của phương pháp

4.2. Thiết bị và dụng cụ

· Xem video 

· Kiểm tra nhanh bằng TNKQ
	4
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

· Đọc: [1] chương 3, [2] chương 1, [5] chương 3.

· Phân công thực hiện BCCĐ

· Tham khảo, nghiên cứu tài liệu thực hiện BCCĐ
	· Nắm vững các phương pháp tìm kiếm thăm dò các tích tụ dầu khí

	Tuần 7
	Chương 4: Khoan và hoàn thiện giếng

1. Các khái niệm và thông số cơ bản

2. Phân loại giếng khoan 

3. Cấu trúc giếng khoan 

4.  Thiết bị khoan

5. Dụng cụ phá hủy đất đá

6. Quy trình cơ bản thi công giếng khoan

7. Hoàn thiện giếng

· Xem video 

· Kiểm tra nhanh bằng TNKQ

Báo cáo chuyên đề
	2
	
	1
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

· Đọc: [1], [2], [7], [8]
· Thực hiện BCCĐ
	· Hiểu rõ các khái niệm cơ  bản trong lĩnh vực khoan

· Có hiểu biết về hệ thống thiết bị khoan 

· Nắm vững quy trình thi công và hoàn thiện giếng khoan 

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 9
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	2
	
	Thự hiện BCCĐ
	

	Tuần 10
	Chương 5: Khai thác dầu khí

1. Năng lượng vỉa & Duy trì áp suất vỉa

2. Xử lý vùng cận đáy giếng

3. Các phương pháp khai thác

4. Thu gom & xử lý sơ bộ

5. Vận chuyển dầu khí

6. Thu hồi dầu tăng cường

· Xem video 

· Kiểm tra nhanh bằng TNKQ
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

· Đọc: [1], [7], [8]
· Phân công nhiệm vụ trong nhóm chuẩn bị BCCĐ
	· Nắm vững các kiến thức cơ bản của quá trình khai thác dầu khí như: các nguồn năng lượng vỉa, các phương pháp khai thác và tối ưu hóa quá trình khai thác

· Có hiểu biết về hệ thống thu gom và xử lý sơ bộ cũng như vận chuyển dầu khí

	Tuần 11-12
	Chương 6: Công nghệ lọc & hóa dầu

1. Nguồn tài nguyên dầu ở Việt Nam

2. Các quá trình xử lý/chế biến cơ bản ở nhà máy lọc dầu

3. Các hướng chế biến dầu thô

4. Hiện trạng ngành công nghiệp lọc dầu Việt Nam

· Xem video 

· Kiểm tra nhanh bằng TNKQ

Báo cáo chuyên đề
	3
	
	1
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

· Đọc: [1], [7], [8]

· Chuẩn bị BCCĐ
	· Có hiểu biết về các quá trình xử lý/chế biến cũng như các sản phẩm của nhà máy lọc dầu

· Hiểu rõ hiện trạng ngành công nghiệp lọc dầu ở Việt Nam 

	Tuần 13
	Chương 7: Công nghệ chế biến khí

1. Nguồn tài nguyên thiên nhiên khí ở Việt Nam

2. Công nghệ chế biến khí

2.1 Quá trình sơ chế khí

2.2 Quá trình chế biến khí

2.3 Các sản phẩm của quá trình chế biến khí

3. Hiện trạng khai thác & sử dụng tài nguyên khí ở Việt Nam

· Xem video 

· Kiểm tra nhanh bằng TNKQ
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

· Đọc: [1], [7], [8]
· Chuẩn bị BCCĐ
	· Có hiểu biết về các quá trình xử lý/chế biến cũng như các sản phẩm của nhà máy chế biến khí

· Hiểu rõ hiện trạng ngành công nghiệp chế biến khí ở Việt Nam

	Tuần 14
	Chương 8: An toàn lao động & bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí

1. Các quy định chung

2. Vấn đề an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí

· Xem video 

· Kiểm tra nhanh bằng TNKQ
	2
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

· Đọc:[1] 
· Chuẩn bị BCCĐ
	· Có hiểu biết về các quy định chung về an toàn lao động trong ngành công nghiệp dầu khí

· Hiểu được tác động của ngành công nghiệp dầu khí đối với môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường

	Tuần 15-16
	Báo cáo chuyên đề, Tuần dự trữ
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	Tuần 17
	Thi học kỳ
	
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện PVU)
Giảng viên 1
Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Hội Dầu khí Việt Nam.

Điện thoại, email: 0913228462, minhnv@pvn.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ khai thác dầu khí. Khai thác dầu trong đá móng nứt nẻ.
Giảng viên 2
Họ và tên: Lê Phước Hảo
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS.TS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan-Khai thác, Khoa Dầu khí, PVU.
Điện thoại, email: haolp@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ khoan khai thác dầu khí.
Trợ giảng:

· Nguyễn Minh Tâm, ThS.
· Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan-Khai thác, Khoa Dầu khí, PVU.
· Điện thoại: 01636 294 494

· Email: tamnm@pvu.edu.vn
· Hướng nghiên cứu chính: Khai thác dầu khí, Công nghệ mỏ.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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